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                                                         DANH SÁCH  

Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp cơ sở năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-LĐLĐ tỉnh ngày 10/01/2026 của Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 TT Tên đơn vị 
Ghi 

chú 

 I  Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

1   CĐCS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi   

2   CĐCS Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi  

3   CĐCS Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi   

4   CĐCS Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi   

5   CĐCS Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi   

6   CĐCS Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi   

7   CĐCSCông ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân   

8  
 CĐCS Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh 

Quảng Ngãi  
 

9  
 CĐCS rung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng 

Ngãi  
 

10   CĐCS Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi    

11  
 CĐCS Ban quản lý các công trình  dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi   
 

12   CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi    

13   CĐCS Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi    

14   CĐCS Trung tâm Y tế Nghĩa Hành   

15   CĐCS Trung tâm Y tế Sơn Hà    

    II  Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1   CĐCS Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi    

2    CĐCS Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi    

3   CĐCS BV Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm   

4   CĐCS Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi    

5   CĐCS Công ty Cổ phần May Đông Thành    

6   CĐCS Công ty Cổ phần may Vinatex Đức Phổ    

7   CĐCS Trung tâm đầu tư và quản lý hạ tầng Khu kinh tế   

8    CĐCS Trung tâm Y tế Minh Long    

9   CĐCS  Trung tâm Y tế Tư Nghĩa    

10   CĐCS Trung tâm Y tế Ba Tơ    

11   CĐCS  Trung tâm Y tế Mộ Đức    

12   CĐCS Trung tâm Y tế Sơn Tây    

13   CĐCS Trung tâm Y tế Trà Bồng     

14   CĐCS Trung tâm Y tế Quân dân y Lý Sơn    

15   CĐCS Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi    
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16   CĐCS Công ty Cổ phần Thuận Phát   

17   CĐCS Công ty TNHH Hoàng Lâm Phú   

18   CĐCS Công ty TNHH lâm sản Khánh Duy Ba Tơ   

19   CĐCS Công ty TNHH nguyên liệu giấy Thượng Hải   

20   CĐCS Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô   

21  
 CĐCS Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da 

cam huyện Đức Phổ  
 

22   CĐCS Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và vận tải Bách Bằng   

23   CĐCS Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông 24-3   

24   Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phổ Vinh   

25   CĐCS Công ty TNHH giáo dục và thương mại Dita   

26   Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phổ Quang   

27   Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ An   

28   CĐCS Công ty Cổ phần Gạch Hùng Nghĩa   

29   Nghiệp đoàn nghề cá phường Phổ Thạnh   

30   Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ Châu   

31   CĐCS Công ty TNHH gỗ Anh Khôi    

32   CĐCS Quỹ tín dụng Nhân dân Đức Phong   

33   CĐCS Công ty Cổ phần Cấu kiện bê tông và Hạ tầng Kiến Trường   

34   CĐCS Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hiệp Thành Phát    

35   CĐCS Quỹ tín dụng Nhân dân Đức Hiệp   

36   CĐCS Công ty Cổ phần sản xuất Ngói màu Akura vina   

37   CĐCS Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Tiến    

38   CĐCS Quỹ tín dụng Nhân dân Đức Thạnh   

39   Nghiệp đoàn nghề cá Xã An Phú   

40   CĐCS Ban Quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ  

41   Nghiệp đoàn nghề cá xã Tịnh Kỳ   

42   CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Đại Việt   

43   CĐCS Công ty Cổ phần đầu tư  xây dựng và du lịch IDICO   

44   CĐCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao thông Vận tải Quảng Ngãi   

45   CĐCS Công ty Cổ phần Ô tô Quảng Ngãi   

46   CĐCS Công ty TNHH một thành viên Hào Hưng Minh Long   

47   CĐCS Công ty May Vinatex Nghĩa Hành  

48   CĐCS Công ty Cổ phần VCTT  

49   CĐCS Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn  

50   CĐCS Quỹ tín dụng nhân dân Hành Thịnh  

51   CĐCS Công ty Cổ phần HP   

52   CĐCS Nhà máy xử lý rác Lý Sơn   

53   Nghiệp đoàn nghề cá An Hải   

54   Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh   

   55  CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân Nghĩa Kỳ   
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III Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ  

1 
 CĐCS Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng 

 HaTaCo Tây Trà    
 

IV 
 Công đoàn cơ sở hợp nhất, sát nhập, thành lập mới không đủ thời 

gian để đánh giá, xếp loại 
 

1   CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi   

2   CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi   

3   CĐCS Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi   

4   CĐCS Trung tâm trắc địa và quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi  

5   CĐCS Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi  

6   CĐCS Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi   

7   CĐCS Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi   

8   CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh   

                               Danh sách này: gồm 79 đơn vị./. 
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